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PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (7.0 ĐIỂM) Hãy ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng

Câu 1: Sống có lí tưởng là

A. xác định được mục đích cao đẹp, kế hoạch hành động của bản thân và phấn đấu để đạt được mục đích đó nhằm đóng góp cho cộng đồng, quốc gia, nhân loại.

B. xác định được mục đích cao đẹp và phấn đấu để đạt được mục đích đó nhằm đóng góp cho cộng đồng, quốc gia, nhân loại.

C. xác định được mục đích, kế hoạch hành động của bản thân và phấn đấu để đạt được mục đích đó nhằm đóng góp cho cộng đồng, quốc gia, nhân loại.

D. xác định được mục đích cao đẹp, kế hoạch hành động của bản thân nhằm đóng góp cho cộng đồng, quốc gia, nhân loại.

Câu 2: Sống có lí tưởng sẽ

A. tạo ra động lực thúc đẩy hoàn thành mục tiêu cá nhân.

B. tạo ra nhiều tiền bạc hơn cho mỗi cá nhân.

C. làm cản trở sự cố gắng của cá nhân.

D. làm ảnh hưởng xấu đến việc hoàn thành mục tiêu cá nhân.

Câu 3: Ý nghĩa của việc sống có lí tưởng là

A. tạo ra động lực thúc đẩy hoàn thành mục tiêu cá nhân, góp phần thúc đẩy xã hội ngày càng phát triển; xây dựng đất nước giàu mạnh và đóng góp tích cực nhân loại.

B. tạo ra động lực thúc đẩy hoàn thành mục tiêu cá nhân; xây dựng đất nước giàu mạnh và đóng góp tích cực nhân loại.

C. tạo ra động lực thúc đẩy hoàn thành mục tiêu cá nhân, góp phần thúc đẩy xã hội ngày càng phát triển.

D. góp phần thúc đẩy xã hội ngày càng phát triển; xây dựng đất nước giàu mạnh và đóng góp tích cực nhân loại.

Câu 4: Biểu hiện sống thiếu lí tưởng của thanh niên hiện nay là
A. sống ỷ lại, thực dụng.

B. vượt khó trong học tập.

C. đấu tranh chống các hiện tượng tiêu cực trong xã hội.

D. năng động, sáng tạo trong công việc.

Câu 5: Trong cuộc sống chúng ta luôn hướng những điều tốt đẹp đến những ai?

A. Cho bản thân mà còn cho cộng đồng và cho xã hội.

B. Cho chính bản thân mình và gia đình.

C. Cho gia đình và cộng đồng.

D. Cho cộng đồng và cho xã hội.

Câu 6: Mục đích của sống có lí tưởng là:

A. đóng góp cho cộng đồng, đất nước và nhân loại.

B. tích luỹ thêm tài sản cho bản thân và gia đình.

C. được trở thành người nổi tiếng, mọi người yêu mến.

D. giúp bản thân ngày càng giàu có và khá giả.

Câu 7: Biểu hiện của người sống có lí tưởng là:

A. luôn khắc phục khó khăn để vươn lên trong cuộc sống.

B. luôn nản chí khi gặp khó, sợ ảnh hưởng đến bản thân.

C. luôn chạy theo những cám dỗ của cuộc sống.

D. luôn chạy theo những xu hướng trên mạng xã hội.

Câu 8: Biểu hiện sống có lí tưởng của thanh niên hiện này là

A. vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn cuộc sống.

B. sống vì tiền tài danh vọng.

C. sống không có hoài bão và ước mơ.

D. sống thờ ơ với mọi người.

Câu 9: Những việc cần làm để học sinh sống có lí tưởng là

A. xác định được lí tưởng sống của bản thân và luôn tích cực học tập, rèn luyện sức khoẻ, dành thời gian tham gia các hoạt động xã hội.

B. luôn tích cực học tập, rèn luyện sức khoẻ, dành thời gian tham gia các hoạt động xã hội.

C. xác định được lí tưởng sống của bản thân và dành thời gian tham gia các hoạt động xã hội.

D. xác định được lí tưởng sống của bản thân và luôn tích cực học tập, rèn luyện sức khoẻ.

Câu 10: Cơ quan, tổ chức quản lí các hoạt động của thanh niên trong cả nước được gọi là gì?
A. Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

B. Xã Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

C. Huyện Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

D. Tỉnh Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

Câu 11: Khoan dung là: 
A. Nên tha thứ lỗi nhỏ cho bạn.
B. Khoan dung là nhu nhược
C. Khoan dung là không công bằng.
D. Không nên bỏ qua mọi lỗi lầm của bạn.
Câu 12: Người biết tha thứ cho chính mình và người khác là biểu hiện của:
A. Khoan dung 
B. Khiêm tốn
C. Giản dị
D. Trung thực
Câu 13: Biểu hiện nào sau đây thể hiện người có lòng khoan dung?
A. Chấp nhận cá tính, sở thích của người khác.
B. Phê phán tất cả những người mắc lỗi lầm.
C. Ích kỉ, hẹp hòi với người mình không thích.
D. Không bỏ qua lỗi lầm của người khác.
Câu 14: Điền vào chỗ chấm: “Khoan dung là một trong những ... văn hóa ... của dân tộc Việt Nam.”
A. nét đẹp; cao quý.
B. to lớn; cao đẹp
C.  truyền thống; tốt đẹp
D. nền tảng; to lớn
Câu 15: Lòng khoan dung là gì?
A. Không cố chấp, định kiến.
B. Sự thất bại và không chấp nhận lỗi lầm.
C. Sự tỏ ra thỏa hiệp mọi lúc.
D. Tính cách của người khác.
Câu 16: Điền vào chỗ chấm: “Khoan dung là một ... tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.”
A. truyền thống
B. biểu hiện
C.  nét đẹp
 D. yếu tố

Câu 17: Sống cởi mở, gần gũi với mọi người và cư xử một cách chân thành, rộng lượng, biết tôn trọng nhau là biện pháp rèn luyện để trở thành người:
A. Có lòng khoan dung.
B. Có lòng yêu Tổ quốc.
C. Có lòng hiếu thảo với bố mẹ.
D. Có lòng biết ơn.
Câu 18: Nhận định nào sau đây không đúng khi bàn về lòng khoan dung?
A.  Người khoan dung là người nhu nhược, yếu đuối, thiếu cương quyết
B. Người khoan dung là người không định kiến hẹp hòi
C. Người có lòng khoan dung không có tính ghen ghét, đố kị
D. Người có lòng khoan dung không phân biệt đối xử với mọi người

Câu 19: Nhận định nào sau đây sai khi nói về lòng khoan dung?
A. Người khoan dung không được mọi người yêu quý.
B. Khoan dung tạo nên những mối quan hệ lành mạnh.
C. Người khoan dung luôn sống cởi mở và chân thành.
D. Khoan dung là một đức tính quý báu của con người.
Câu 20: Ý kiến nào sau đây sai khi nói về khoan dung?
A. Khoan dung là quyết liệt phê phán tất cả lỗi lầm của người khác.

B. Khoan dung xuất phát từ lòng tôn trọng và yêu thương con người.
C. Khoan dung là một đức tính quý.
D. Khoan dung là tha thứ cho người khác khi họ biết hối hận và sửa chữa lỗi lầm.
Câu 21: Bạn K là học sinh có hoàn cảnh khó khăn, cha mẹ mất sớm phải sống cùng với ông bà nội nhưng em rất ngoan và chăm chỉ trong học tập. Ngoài ra bạn K luôn tích cực tham gia hoạt động vì cộng đồng do trường, lớp và địa phương tổ chức. Em có nhận xét gì về việc làm của bạn K?
A. Có ý thức vượt qua khó khăn, tích cực, tham gia vào các hoạt động cộng đồng.
B. Thường xuyên luyện tập thể dục thể thao.
C. Thờ ơ, thiếu trách nhiệm với các hoạt động cộng đồng.
D. Chăm chỉ học tập, không tham gia các hoạt động của trường, lớp.
Câu 22: Khi tham gia hoạt động cộng đồng thì kĩ năng nào sẽ được phát huy tối đa? Vì sao?
A. Kĩ năng giao tiếp và hợp tác. Vì đó là một hoạt động của nhiều người nhằm mang lại lợi ích chung cho cộng đồng.
B. Kĩ năng giải quyết vấn đề. Vì trong quá trình hoạt động sẽ luôn xuất hiện nhiều khó khăn cần giải quyết. 
C. Kĩ năng lãnh đạo. Vì mọi hoạt động cần có sự đồng bộ để đi đúng mục tiêu đã đặt ra và đảm bảo lợi ích chung cho cộng đồng.
D. Kĩ năng quản lý thời gian. Vì chúng ta còn nhiều hoạt động khác phải tham gia cùng lúc.
Câu 23: Trước những cám dỗ tầm thường trong cuộc sống, thanh niên cần lựa chọn thái độ nào dưới đây?

A. Luôn vững vàng ý chí, lập trường.

B. Dao động trước những lời rủ rê.

C. Làm theo sự điều khiển của người khác.

D. Chạy theo những cám dỗ tầm thường.

Câu 24: Ý kiến nào sau đây là đúng khi hiểu về câu nói: “Cống hiến thì nhìn về phía trước, hưởng thụ thì nhìn về phía sau”?

A. Khi cống hiến thì phải luôn hướng về những điều tốt đẹp ở phía trước cho đất nước, hưởng thị thì phải nhìn về quá khứ để thấy ở hiện tại như vậy là đã quá sung sướng so với quá khứ.

B. Cống hiến là việc làm cần ưu tiên đầu tiên, hưởng thụ thì là việc làm sau khi cống hiến.

C. Cống hiến thì phải nhường để người khác còn hưởng thụ thì phải dành phần cho bản thân.

D. Hiện tại phải cống hiến để tương lai được hưởng thụ.
Hãy ghi vào bài làm chữ Đúng (Đ)/Sai (S) với mỗi ý ABCD

Câu 25: Hoạt động nào dưới đây là hoạt động vì cộng đồng?

A. Tham gia các tổ chức mua bán, sản xuất, vận chuyển chất cấm để làm giàu

B. Tích cực tham gia hoạt động bảo vệ môi trường, cảnh quan khu xóm

C. Tham gia chương trình: “Hiến máu nhân đạo” do địa phương tổ chức

D. Khám sức khoẻ định kì 6 tháng một lần để bảo vệ sức khoẻ của bản thân

PHẦN II: TỰ LUẬN (3.0 điểm)
Câu 1: (2.0 điểm)  Học giả Vissarion Belinsky từng nói: “Tuổi trẻ không có lí tưởng giống như buổi sáng không có Mặt trời” 

a. Em có suy nghĩ gì về câu nói trên?

b. Em hãy kể một tấm gương sống có lí tưởng ở quê hương em? Em học được điều gì từ tấm gương đó?

Câu 2: (1.0 điểm) Kể tên 2 hoạt động cộng đồng mà em đã tham gia? Em hãy chia sẻ cảm xúc của bản thân khi tham gia hoạt động cộng đồng đó?

Chúc các em làm bài tốt
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A. MỤC TIÊU
1. Kiến thức: Kiểm tra kiến thức đã học về khoan dung, sống có lí tưởng, tích cực tham gia hoạt động cộng đồng

2. Kỹ năng: Đánh giá kĩ năng biết, hiểu và vận dụng những kiến thức đã học; Rèn kĩ năng làm bài cho học sinh

3. Thái độ: Có thái độ, ý thức tự giác tự giác làm theo các phẩm chất đạo đức đã học. Có thái độ nghiêm túc khi làm bài, bồi dưỡng tình yêu môn học

4. Định hướng phát triển năng lực: Năng lực tự chủ và học, năng lực giải quyết vấn đề…
B. BẢNG NĂNG LỰC VÀ CẤP ĐỘ TƯ DUY
	Năng lực

	Nội dung
	Cấp độ tư duy
	Tổng

	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	
	1. Sống có lý tưởng
	10

2.5đ
	
	
	1/2

1đ
	2

0.5đ
	1/2

1đ
	13

5đ

	
	2. Khoan dung
	6

1.5đ
	
	4

1đ
	
	
	
	10

2.5đ

	
	3. Tích cực tham gia hoạt động cộng đồng
	
	
	4

1đ
	
	2

0.5đ
	1

1đ
	7

2.5đ

	
	Điểm - Tỉ lệ %
	4

40
	
	2
20
	1
10
	1

10
	2
20
	10
100%

	
	Tổng
	40
	30
	30
	100%


C. BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ I - MÔN GDCD 9 – THỜI GIAN LÀM BÀI 45 PHÚT
	TT
	Nội dung 

kĩ năng
	Đơn vị 

kiến thức
	Mức độ kiến thức,

kĩ năng cần kiểm tra,

 đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức
	Tổng

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng 


	

	1
	Sống có lý tưởng.
	Sống có lý tưởng.
	Nhận biết: 

- Nêu được khái niệm sống có lí tưởng.

- Nêu được lí tưởng sống của thanh niên Việt Nam.
Thông hiểu:

 Giải thích được ý nghĩa của việc sống có lí tưởng.
Vận dụng: 

Xác định được lí tưởng sống của bản thân. 
	10
	0.5
	2.5
	13

	2
	 Khoan dung.
	 Khoan dung.
	Nhận biết: 

- Nêu được khái niệm khoan dung.

- Liệt kê được các biểu hiện của khoan dung.
	6
	4
	
	10

	3
	Tích cực tham gia hoạt động cộng đồng.
	Tích cực tham gia hoạt động cộng đồng.
	Nhận biết:

- Nêu được thế nào là hoạt động cộng đồng.

- Liệt kê được một số hoạt động cộng đồng.

Thông hiểu: 
 Giải thích được sự cần thiết phải tham gia các hoạt động cộng đồng.
Vận dụng:

 Lựa chọn được những việc làm phù hợp với lứa tuổi để tham gia tích cực, tự giác các hoạt động chung của cộng đồng và thực hiện những việc làm đã chọn.
	
	4
	3
	7

	Tổng
	
	16
	8.5
	5.5
	30

	Tỉ lệ %
	
	53.3
	28.3
	18.4
	100

	Tỉ lệ chung
	
	53.3
	28.3
	18.4
	100


D. HƯỚNG DẪN CHẤM

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (7,0 điểm)

1. Câu hỏi nhiều lựa chọn (câu 1 đến câu 24)     Mỗi câu đúng 0.25đ                            

2. Câu hỏi đúng sai (Câu 25) Mỗi ý đúng 0.25đ
MÃ ĐỀ 900

	Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án 
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A

	Câu
	21
	22
	23
	24
	25
	
	

	Đáp án
	A
	A
	A
	A
	S
	Đ
	Đ
	S
	
	


MÃ ĐỀ 901
	Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án 
	A
	C
	B
	C
	D
	A
	D
	D
	A
	B

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	C
	D
	C
	D
	B
	D
	C
	A
	B
	B

	Câu
	21
	22
	23
	24
	25
	
	

	Đáp án
	B
	C
	A
	A
	S
	Đ
	Đ
	S
	
	


MÃ ĐỀ 902

	Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án 
	A
	B
	D
	B
	C
	D
	D
	C
	D
	B

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	A
	A
	D
	B
	C
	C
	A
	B
	B
	D

	Câu
	21
	22
	23
	24
	25
	
	

	Đáp án
	C
	A
	C
	A
	S
	Đ
	Đ
	S
	
	


MÃ ĐỀ 903

	Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án 
	B
	B
	D
	C
	C
	A
	C
	D
	D
	A

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	A
	C
	D
	B
	B
	B
	B
	C
	D
	A

	Câu
	21
	22
	23
	24
	25
	
	

	Đáp án
	A
	A
	C
	D
	S
	Đ
	Đ
	S
	
	


MÃ ĐỀ 904

	Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án 
	A
	D
	D
	D
	C
	B
	C
	C
	D
	B

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	A
	D
	D
	C
	A
	B
	C
	A
	B
	A

	Câu
	21
	22
	23
	24
	25
	
	

	Đáp án
	B
	B
	C
	A
	S
	Đ
	Đ
	S
	
	


MÃ ĐỀ DỰ BỊ 

	Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án 
	A
	C
	B
	C
	D
	A
	D
	D
	A
	B

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	C
	D
	C
	D
	B
	D
	C
	A
	B
	B

	Câu
	21
	22
	23
	24
	25
	
	

	Đáp án
	B
	C
	A
	A
	S
	Đ
	Đ
	S
	
	


II. PHẦN TỰ LUẬN: (3,0 điểm)
	Câu
	Hướng dẫn chấm
	Điểm

	Câu 1

(2 điểm)
	a. Câu nói trên nói về lí tưởng sống. Lí tưởng sống là yếu tố tất yếu phải có trong mỗi người trẻ, lí tưởng sống giúp mỗi cá nhân có động lực phấn đấu để hoàn thành các mục tiêu đã đề ra. Không có lí tưởng sống sẽ không có cuộc sống thực sự như mình mong muốn.

b. Kể chi tiết một tấm gương sống có lí tưởng ở quê hương em

(Tấm gương đó có lí tưởng sống như thế nào, thực hiện ra sao? Kết quả đạt được là gì)

- VD: Vị tướng kiệt xuất Trần Quốc Tuấn…

* Bài học: HS tự rút ra bài học cho bản thân từ tấm gương đó

- Xác định được mục tiêu học tập, lập kế hoạch học tập cụ thể, tích cực, chăm chỉ trong học tập, lao động, tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng…

- Thực hiện tốt kỉ luật, học tập lao động theo hiến pháp, pháp luật…
	1
0,5

0,5


	Câu 2 

(1 điểm)
	- Kể tên 2 hoạt động cộng đồng mà học sinh tham gia:

+ Tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường ở khu dân cư

+ Tham gia văn nghệ…

- Chia sẻ việc làm và cảm xúc về hoạt động cộng đồng mà mình tham gia: Vui, hạnh phúc vì đã làm được việc có ý nghĩa…
	0,5

0,5
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